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THÔNG T ư
Quy định về hoạt động thanh tra, kiếm tra trong Tòa án nhân dân

Căn cứ Luật Tô chức Tòa án nhãn dân so 34/2024/QH15 đã được sửa đoi 
bô sung một sô điêu theo Luật sô 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra so 84/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QHI5 đã được 
sửa đổi, bẻ sung một so điêu theo Luật so 87/2025/QHI5;

Theo đê nghị của Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân toi cao;

Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao ban hành Thông tư quy định về hoạt 
động thanh tra, kiêm tra trong Tòa án nhân dân.

Chuông I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dung
1. Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến 

hành thanh tra, kiểm tra của Tòa án nhân dân; trách nhiệm của Chánh án Tòa án 
nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị cục, vụ và tương đương, cơ quan báo chí 
của Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án (sau đây gọi là Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao) trong việc thi hành kết luận thanh tra, kiểm 
tra, quản lý công tác thanh tra, kiếm tra.

2. Thông tư này áp dụng đối với Tòa án nhân dân các cấp, Chánh án Tòa án 
nhân dân các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng 
đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra; đối tượng thanh tra, kiểm tra; cơ quan, 
đơn vị, cá nhân khác có liên quan, trừ Tòa án quân sự các cấp.

Điều 2. Giải thích từ ngũ

1. Hoạt động thanh tra trong Tòa án nhân dân là việc xem xét, đánh giá, kết 
luận, kiến nghị xử lý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền 
hạn của các 'hòa án, đon vị, cá nhân trong Tòa án nhân dân nhằm phòng nsừa, 
phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

2. Hoạt động kiêm tra trong Tòa án nhản dân là việc xem xét, đánh giá của 
Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân
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tối cao trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các Tòa án, đơn vị, cá 
nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn hoặc kiên nghị người có thẩm quyền xử 
lý vi phạm.

3. Đoi tượng thanh tra, kiểm tra là các Tòa án, đon vị, cá nhân chịu sự thanh 
tra, kiểm tra được xác định trong quyết định thanh tra, kiểm tra và kế hoạch tiến 
hành thanh tra, kiếm tra.

4. Người tiến hành thanh tra là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn 
thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.

5. Người tiến hành kiểm tra là Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Chánh 
Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân dân 
tối cao, Trưởng đoàn kiếm tra, thành viên Đoàn kiểm tra.

6. Định hưởng Chưcmg trình thanh tra, kiêm tra hằng năm là văn bản xác 
định phương hướng và trọng tâm hoạt động thanh tra, kiểm tra của Tòa án nhân 
dân trong 01 năm, từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đên ngày 30 tháng 9 của 
năm sau, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt theo đề nghị của Chánh 
Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

Định hướng Chương trình thanh tra là việc xác định nhiệm vụ thanh tra trên 
cơ sở đánh giá chất lượng công tác của các Tòa án, đơn vị, cá nhân còn tồn tại, 
hạn chế; tình hình khiếu nại, tố cáo; vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm để xảy ra nhiều thiếu sót, 
vi phạm.

Định hướng Chương trình kiếm tra là việc xác định nhiệm vụ kiểm tra thường 
xuyên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các Tòa án, đơn 
vị, cá nhân.

7. Ke hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm là văn bản xác định nhiệm vụ chủ 
yếu về thanh tra, kiểm tra trong 01 năm, từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến 
ngày 30 tháng 9 năm sau do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh ban hành để thực hiện định hướng Chương trình thanh tra, kiểm 
tra và phục vụ yêu cầu quản lý Tòa án nhân dân.

8. Ke hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra là văn bản xác định cụ thể nội 
dung, đối tượng, thời kỳ, thời gian và cách thức tổ chức thực hiện một cuộc thanh 
tra, kiểm tra do Trưởng đoàn thanh tra, kiếm tra xây dựng, được người ra quyết 
định thanh tra, kiểm tra phê duyệt.

9. Thanh tra, kiếm tra trực tuyến, từ xa là hình thức được thực hiện thông qua 
phương tiện điện tử, dựa trên cơ sở dữ liệu số của ngành Tòa án, cùng thông tin, tài 
liệu điện tử do đối tượng thanh tra, kiếm tra cung cấp hoặc được thu thập từ cơ quan, 
đơn vị liên quan. Hồ sơ, biên bản, kết luận được lập, ký số và luu trữ’ dưới dạng điện 
tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và phải được bảo đảm an toàn, bảo 
mật thông tin theo quy định của pháp luật.
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Thanh tra, kiếm tra từ xa là hình thức không đông bộ, chủ yêu dựa trên việc 
thu thập, phân tích hô sơ, tài liệu điện tử mà không cân sự tham gia đồng thời của 
các bên.

10. Tự kiêm tra là việc đôi tượng kiêm tra tự tiến hành kiếm tra và báo cáo 
kết quả tự kiểm tra bằng văn bản đên người có thấm quyền ra quyết định kiểm tra.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra, kiểm tra

1. Bảo đảm tuân thủ quy định của Tuật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Thanh 
tra và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Không gây cản trở việc giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc của Tòa án nhân 
dân theo quy định của pháp luật; không thanh tra, kiếm tra Thẩm phán, Hội thẩm 
về việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường 
hợp Thẩm phán, Hội thấm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xét xử, giải quyết 
vụ án, vụ việc đó, nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm.

3. Thực hiện đúng thấm quyền, nội dung, yêu cẩu thực tế và đáp ứng mục 
tiêu quản lý việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

4. Bảo đảm có trọng tâm, trọng diêm, tập trung vào các mặt công tác có hạn 
chế, yếu kém; các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 
hoặc các Tòa án, đơn vị, cá nhân có nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận phản ánh.

5. Bảo đảm phối họp chặt chẽ giữa các Tòa án trong thực hiện hoạt động 
thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp.

6. Chỉ thực hiện thanh tra, kiếm tra khi có kế hoạch đã được phê duyệt hoặc 
theo yêu cầu đột xuất của người có thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra theo 
quy định tại Thông tư này. Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, người ra quyết định 
thanh tra, kiểm tra phải chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả, tránh hình thức; 
trường họp cần thiết có thể rút hồ sơ vụ việc đế xem xét toàn diện và có kết luận 
chính xác, đúng pháp luật.

7. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đon vị, cá 
nhân có liên quan.

8. Mỗi đối tượng thanh tra, kiếm tra được thanh tra, kiếm tra 01 năm 01 lần 
theo kế hoạch hằng năm, trừ trường họp theo yêu cầu công tác quản lý của lãnh 
đạo Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tại Tòa án nhân dân tối cao, việc tiến hành 
kiểm tra nội dung tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này thực hiện như sau:

a) Các Vụ Giám đốc, kiểm tra thực hiện kiếm tra nghiệp vụ đối với tất cả các 
đôi tưọng kiêm tra;

b) Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao thực hiện kiểm tra nghiệp vụ theo chỉ 
đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao hoặc chương trình, kê hoạch đã đưọ’c 
phê duyệt bảo đảm tối đa bằng 20% số Tòa án cấp tỉnh trừ đôi tượng quy định tại 
điểm a khoản này.

Thanh tra, kiểm tra trực tuyến là hình thức thực hiện đồng thời, có tương tác
trực tiếp qua nền  tảng số theo thời gian thực.
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Điều 4. Đối tượng thanh tra, kiểm tra

1. Các Tòa Phúc thâm, cục, vụ và tương đương, cơ quan báo chí của Tòa án 
nhân dân tối cao và Học viện Tòa án (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Tòa án nhân 
dân tối cao).

2. Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

3. Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm và tương đương; Chánh 
án Tòa án nhân dân câp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực.

4. Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm và tương 
đương; Phó Chánh án Tòa án nhân dân câp tỉnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
khu vực.

5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Chánh tòa, Phó Chánh 
tòa các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

6. Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Hòa giải viên.

7. Công chức, viên chức, người lao động khác trong Tòa án nhân dân.
Điều 5. Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra
1. Thẩm quyền thanh tra
a) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thanh tra đối với các đối tượng quy định 

tại Điều 4 của Thông tư này;
b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân 

thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Thẩm quyền kiểm tra
a) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiểm tra đối với các đối tượng quy định 

tại Điều 4 của Thông tư này;
b) Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh tòa Tòa Phúc thấm và tương đương thuộc 

Tòa án nhân dân tối cao kiểm tra đối với công chức, viên chức, người lao động 
thuộc phạm vi quản lý;

c) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh kiếm tra đối với các đơn vị, cá nhân 
thuộc Tòa án nhân dân câp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực thuộc phạm vi quản lý;

d) Chánh án Tòa án nhân dân khu vực kiếm tra đối với các đơn vị, cá nhân 
thuộc Tòa án nhân dân khu vực.

Điều 6. Nội dung thanh tra, kiểm tra
1. Công tác tiếp nhận đon, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, thụ lý, giải 

quyết, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân.

2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, đạo đức, quy tắc ứng xử 
khi thi hành công vụ và các công tác hành chính, nội vụ khác.

3. Công tác quản lý tài chính, ngân sách, kê toán, đâu tư xây dụng, mua sắm, 
quản lý, sử dụng tài sản công trong Tòa án nhân dân.
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4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

5. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử, 
bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; phát triển án lệ, quản lý khoa học.

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, Hòa giải viên và Hội 
thẩm trong Tòa án nhân dân.

8. Công tác quản lý thông tin, báo chí, xuất bản.

9. Công tác quản lý và tô chức thực hiện việc úng dụng công nghệ thông tin 
chuyển đối số và bảo đảm an toàn an ninh mạng trong Tòa án nhân dân.

10. Công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu pháp luật quốc tế.
11. Các công tác khác liên quan đến hoạt động của Tòa án nhân dân.
Diều 7. Xây dựng, ban hành định hướng Chương trình thanh tra, kiểm tra
1. Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao trình Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao phê duyệt định hướng Chương trình thanh tra, kiểm tra của năm trong toàn 
ngành Tòa án trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.

Định hướng Chương trình thanh tra, kiếm tra bao gồm các nội dung: muc 
đích, yêu cầu; nhiệm vụ chủ yếu; tố chức thực hiện; phương hướng và trọng tâm 
hoạt động thanh tra, kiếm tra trong một năm của Tòa án nhân dân nhằm đáp ứng 
yêu cầu quản lý, điều hành của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong hoạt động 
thanh tra, kiểm tra.

2. Căn cứ xây dựng định hướng Chương trình thanh tra, kiểm tra gồm: nghi 
quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; quy định của pháp 
luật; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điêu hành của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao; yêu cầu của việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; yêu 
cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoặc căn cứ khác theo quy định của 
pháp luật.

Điều 8. Ban hành Ke hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm
1. Chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hằng năm, Chánh Thanh tra Tòa án nhân 

dân tối cao trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký, ban hành kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra hằng năm; chậm nhât là ngày 10 tháng 12 hằng năm, Chánh án Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh ban hành kê hoạch thanh tra, kiêm tra của Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh; chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hằng năm, Chánh án Tòa án nhân dân 
khu vực ban hành kế hoạch kiêm tra của Tòa án nhân dân khu vực.

2. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm phải căn cứ vào định 
hướng Chương trình thanh tra, kiếm tra, nội dung kế hoạch phải bao gồm nội dung 
thanh tra, kiểm tra để bảo đảm sự đồng bộ, tập trung và thực hiện như sau:

a) Trước khi trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thanh tra,



6

kiểm tra hằng năm, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao phải báo cáo Phó 
Chánh án phụ trách xem xét, cho ý kiến.

Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tôi cao xây dựng kế hoạch 
kiểm tra thuộc lĩnh vực công tác được phân công gửi Thanh tra Tòa án nhân dân 
tối cao chậm nhất là ngày 15 tháng 11 hằng năm đế tống họp, xây dựng kế hoạch
kiểm tra của Tòa án nhân dân tối cao;

b) Ke hoạch thanh tra, kiêm tra hăng năm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, kế 
hoạch kiểm tra hằng năm của Tòa án nhân dân khu vực phải căn cứ vào tình hình 
thực tế của địa phương.

3. Nội dung kế hoạch thanh tra, kiếm tra hằng năm bao gồm: mục đích, yêu 
cầu; nội dung thanh tra, kiểm tra; đối tượng thanh tra, kiểm tra; thời gian tiến hành 
thanh tra, kiểm tra; phương thức tiến hành thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Nội dung cuộc thạnh tra có thê găn thanh tra công vụ với kiểm tra nghiệp vụ; 
cần chú trọng vào những lĩnh vực hoạt động có nhiều tồn tại, hạn chế, dễ phát sinh 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc tiến hành thanh tra, kiêm tra được thực hiện theo thời gian dự kiến nêu 
tại kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trừ trường họp khác theo chỉ đạo của Chánh án 
Tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định.

4. Ke hoạch thanh tra, kiếm tra hằng năm của Tòa án nhân dân tối cao phải 
xác định cụ thể về nội dung, đối tượng kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 6 của 
Thông tư này do Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao và các Vụ Giám đốc, kiểm tra 
thực hiện.

5. Ke hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm phải được gửi như sau:
a) Ke hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của 'hòa án nhân dân tối cao phải 

gửi cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh; đối tượng thanh tra, kiếm tra, cơ quan, đơn 
vị có liên quan và được đăng trên Công thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao;

b) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hăng năm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải 
gửi cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao); 
đối tượng thanh tra, kiểm tra; cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng trên cổng thông 
tin điện tử Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

c) Kế hoạch kiểm tra hằng năm của Tòa án nhân dân khu vực phải gửi cho 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tôi cao (thông qua Thanh tra Tòa án 
nhân dân tối cao) và đối tượng kiểm tra, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 9. Hình thức thanh tra, kiểm tra

1. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã đưọư 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân câp tỉnh ban hành 
theo quy định.

2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện các Tòa án, đơn 
vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của ngành Tòa án; 
yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
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3. Tự kiểm tra là hình thức được đối tưọng kiểm tra tự tiến hành kiểm tra để 
xem xét, đánh giá và kiếm tra các hoạt động, quy trình hoặc kết quả hoạt động của 
mình nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của 
Tòa án nhân dân và các mục tiêu đã đê ra.

4. Hoạt động thanh tra, kiêm tra đưọư tiên hành trực tiếp, trực tuyến, từ xa 
dựa trên dữ liệu điện tử theo quy định.

Điều 10. Thời hạn thanh tra, kiểm tra
1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Tòa án nhân dân tối cao tiến hành không quá 45 ngày; 
trường họp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giói, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì có thế gia hạn một lần không quá 25 ngày;

b) Cuộc thanh tra do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành không quá 30 ngày; 
trường họp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày.

2. Thời hạn thực hiện một cuộc kiếm tra được quy định như sau:

a) Cuộc kiếm tra do Tòa án nhân dân tối cao tiến hành không quá 30 ngày, 
trường họp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 15 ngày;

b) Cuộc kiểm tra do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành không quá 20 ngày, 
trường họp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 10 ngày;

c) Cuộc kiểm tra do Tòa án nhân dân khu vực tiến hành không quá 15 ngày, 
trường họp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lai 
khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 05 ngày.

3. Thời hạn cuộc thanh tra, kiếm tra được tính từ ngày công bố quyết định 
thanh tra, kiểm tra đến ngày kết thúc việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, trực tuyến, 
hoặc từ xa.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh 
tra và Đoàn kiếm tra

1. Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Điều 39, Điều 40 của Luật Thanh tra.

2. Trưởng đoàn kiếm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tô chức, quản lý, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, kiếm tra, theo dõi, đôn 
đốc việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiếm tra; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, với người quyết định kiếm tra về tố chức thực hiện cuộc kiểm tra, hoạt 
động của Đoàn kiếm tra và tính chính xác, khách quan của kết luận kiểm.tra;

tiêu cực; chỉ đạo  của Chánh án Tòa án nhân dân các cấp. Thủ trưởng các đon vị
thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
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b) Yêu cầu đôi tượng kiếm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vu 
công tác kiếm tra; yêu câu giải trình, làm rõ các nội dung có liên quan;

c) Kiến nghị với người có thẩm quyền quyết định kiểm tra về nội dung kiểm 
tra và áp dụng các biện pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra;

d) Chỉ đạo xây dựng và ký kết luận kiểm tra theo thẩm quyền;

đ) Báo cáo người có thẩm quyền quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Đoàn kiêm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 
Trưởng đoàn; báo cáo Trưởng đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân 
công; tham gia ý kiến và bảo lưu ý kiến trong quá trình xây dụng kết luận kiểm 
tra; thực hiện việc bảo mật thông tin cuộc kiểm tra theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ bí mật Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn về 
nhiệm vụ được phân công.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra
1. Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 50 của Luật 

Thanh tra.

2. Đối tượng kiếm tra có quyền sau:
a) Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;
b) Có ý kiến với Trưởng đoàn kiểm tra về dự thảo kết luận kiểm tra; khiếu 

nại với người ra quyết định kiếm tra về kết luận kiếm tra khi có căn cứ cho rằng 
kết luận đó không khách quan hoặc không đúng với quy định của pháp luật;

c) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi của Trưởng đoàn và các 
thành viên của Đoàn kiếm tra trong quá trình kiếm tra khi có căn cứ cho rằng hành 
vi đó trái pháp luật hoặc trái quy định của Tòa án nhân dân;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Đối tượng kiếm tra có nghĩa vụ sau:
a) Chấp hành quyết định kiểm tra; không cản trở, gây khó khăn cho Đoàn 

kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội 

dung kiểm tra khi có yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính họp pháp, chính xác, trung 
thực của các thông tin, hồ sơ, tài liệu đã cung cấp;

c) Chấp hành kết luận, kiến nghị của Đoàn kiêm tra và người quyết định 
kiểm tra, kể cả trong trường hợp đang khiếu nại nhưng chưa có kết quả giải quyết 
của người có thấm quyên.

Điều 13. Thanh tra lại
1. Khi có căn cứ quy định tại Điều 25 của Luật Thanh tra, Thanh tra Tòa án 

nhân dân tối cao tham mưu, đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, 
quyết định việc thanh tra lại đối với kết luận thanh tra của Tòa án nhân dân cấp



9

tỉnh; trên cơ sở phê duyệt của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Thanh 
tra Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định thanh tra lại đế tố chức thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra lại đưọ’c thực hiện theo quy định của 
Luật Thanh tra và quy định của Thông tư này.

3. Thanh tra lại được tiên hành không quá thòi hạn quy định tại khoản 1 Điều 
10 của Thông tư  này.

Chuông II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TIẾN HÀNH THANH TRA

Mục 1

Thanh tra theo kế hoạch

Điều 14. Đề xuất người tham gia Đoàn thanh tra
1. Đối với Đoàn thanh tra do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định 

thành lập, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối họp với 
Thủ trưởng các đon vị có liên quan đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
quyết định số lượng thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Phó 
Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao quyết 
định thành lập, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao quyết định số lượng 
thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra 
(nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn thanh tra; phối họp với Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan cử công chức làm thành viên Đoàn thanh tra.

2. Đối với Đoàn thanh tra của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh quyết định 'số lượng thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn 
thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn 
thanh tra.

Điều 15. Ban hành quyết định thanh tra

1. Việc ban hành quyêt định thanh tra phải căn cứ kê hoạch thanh tra hằng 
năm đã được Chánh án Tòa án nhân dân có thẩm quyền ban hành.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định thanh tra và thành 
lập Đoàn thanh tra đối với các đối tượng quy định tại Điều 4 của 'Phông tư này.

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân 
tối cao ban hành quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra đối với:

a) Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Tòa án nhân dân khu vực;

b) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án thuộc 
Tòa án nhân dân tối cao, trừ Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao, Thấm phán Tòa 
án nhân dân bậc 3;
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c) Công chức, viên chức, người lao động thuộc Tòa án nhân dân tối cao, trừ 
người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ hoặc tưong đương trở lên;

d) Thấm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công 
chức, người lao động thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, 
trừ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

đ) Hội thẩm, Hòa giải viên và các trường họp khác theo chỉ đạo của Chánh
án Tòa án nhân dân tối cao.

Trước khi ký quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao 
phải xây dựng tờ trình, kế hoạch thanh tra, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao xem xét, phê duyệt.

4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thanh tra và thành 
lập Đoàn thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 
Tòa án nhân dân khu vực thuộc phạm vi quản lý.

5. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 26 
của Luật Thanh tra.

6. Quyết định thanh tra phải được gửi đến đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn 
vị, cá nhân có liên quan. Quyết định thanh tra của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải 
gửi cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao).

Điều 16. Xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, đề cương yêu cầu báo 
cáo và phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành 
thanh tra, trường họp cần thiết lấy ý kiến của đơn vị có liên quan và hoàn thiện, 
trình người có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra xem xét, phê duyệt.

Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến 
hành thanh tra; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; đối tượng, 
nội dung, thời kỳ, thời hạn thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra; nhiệm vụ 
của Đoàn thanh tra và các thành viên; chế độ thông tin báo cáo và những vấn đề 
có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.

2. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn 
thanh tra có trách nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định thanh tra, 
Trưởng đoàn thanh tra có văn bản yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị báo cáo 
về nội dung thanh tra theo đề cương yêu cầu báo cáo. Văn bản yêu cầu phải nêu 
rõ nội dung, hình thức báo cáo và thời hạn báo cáo.

3. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra phải thể hiện 
bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung công việc, thòi gian thực hiện, thời hạn 
báo cáo, gửi cho thành viên Đoàn thanh tra để thực hiện và gửi người ra quyết định 
thanh tra để báo cáo.
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1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến đối 
tượng thanh tra vê việc công bố quyết định thanh tra; văn bản thông báo phải nêu 
rõ địa điếm, thời gian, thành phẩn tham dự.

2. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buối công bố quyết định thanh tra; công bố 
quyết định thanh tra và quán triệt nhũng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa 
vụ của đối tượng thanh tra, thống nhất thời gian, địa điểm làm việc; đại diện lãnh 
đạo Tòa án, đơn vị hoặc cá nhân ỉà đối tượng thanh tra phát biểu ý kiến về việc 
thực hiện quyết định thanh tra; các thành viên Đoàn thanh tra phát biếu ý kiến liên 
quan đên tô chức thực hiện cuộc thanh tra.

3. Truông họp ngưòi ra quyết định thanh tra dự buổi công bố thì phát biểu 
chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra và quán triệt những quy định của pháp 
luật liên quan đến hoạt động thanh tra.

4. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản. Biên bản công 
bố quyết định thanh tra phải được Trưởng đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và 
đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra ký xác nhân. 
Trường họp đối tượng thanh tra là cá nhân vắng mặt thì Trưởng đoàn thanh tra lập 
biên bản có xác nhận của lãnh đạo Tòa án, đơn vị nơi cá nhân đang công tác.

5. Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày 
ban hành.

Điều 18. Báo cáo tiến độ trong thời gian tiến hành thanh tra
1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo Trưởng đoàn thanh tra 

về tiến độ thực hiện nhiệm vụ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng 
đoàn thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
của Đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc báo cáo đột xuất theo 
yêu cầu của người ra quyết định thanh tra. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vu 
của Đoàn thanh tra bao gồm các nội dung sau:

a) Những nhiệm vụ đã được triển khai và kết quả đạt được;

b) Những khó khăn, vướng mắc (nếu có);

c) Nhiệm vụ còn phải thực hiện đế hoàn thành kế hoạch tiến hành thanh tra;

d) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Điều 19. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra

1. Khi kết thúc việc thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo 
cáo Trưởng đoàn thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu 
trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra, ngưòi ra quyết định thanh tra và trước 
pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra được 
thực hiện bằng văn bản, gồm các nội dung sau:

Điều 17. Công bố quyết định thanh tra
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a) Nhiệm vụ được phân công;

b) Ket quả thực hiện theo từng nhiệm vụ được phân công, trong đó xác định 
những ưu điêm, khuyêt điêm, vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm; nguyên nhân, 
trách nhiệm của Tòa án, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật (nếu có);

c) Kiên nghị giải pháp, biện pháp xử lý, khẳc phục hậu quả (nếu có);

d) Hồ sơ, tài liệu kèm theo.

3. Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
phân công của thành viên Đoàn thanh tra chưa rồ, chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn 
thanh tra yêu câu thành viên đó làm rõ, bố sung và hoàn thiện báo cáo, gửi lại 
Trưởng đoàn thanh tra.

4. Thời gian xây dựng báo cáo của thành viên Đoàn thanh tra do Truứng đoàn 
thanh tra quyết định, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến thời gian xây dựng báo 
cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

Điều 20. Báo cáo, xem xét báo cáo kết quả thanh tra
1. Báo cáo, xem xét báo cáo kết quả thanh tra được thực hiện theo quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 33 của Luật Thanh tra.
2. Thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra được tính từ ngày Đoàn 

thanh tra kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp, trực tuyến, từ xa và được thực 
hiện như sau:

a) Cuộc thanh tra do Tòa án nhân dân tối cao tiến hành, thời gian xây dụng 
báo cáo kết quả thanh tra không quá 20 ngày, trường họp phức tạp thì có thể kéo 
dài nhưng không quá 30 ngày;

b) Cuộc thanh tra do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành, thời gian xây dựng 
báo cáo kết quả thanh tra không quá 15 ngày, trường họp phức tạp thì có thể kéo 
dài nhưng không quá 20 ngày.

Điều 21. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra
1. Việc xây dựng dự thảo kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định 

tại Điều 34 của Luật Thanh tra.

2. Dự thảo kết luận thanh tra được gửi đến thành viên Đoàn thanh tra để 
tham gia ý kiến bằng văn bản. Trường họp Trưởng đoàn thanh tra tố chức họp để 
lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các thành viên Đoàn thanh tra vào dự thảo kết luận 
thanh tra thì nội dung cuộc họp được lập thành văn bản.

3. Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định 
thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo 
cáo bằng văn bản hoặc tố chức cuộc họp đe Trưởng đoàn thanh tra, thành viên 
Đoàn thanh tra trực tiếp báo cáo giải trình, làm rõ thêm những vấn đề dự kiến kết 
luận và chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra nghiên cứu, tiêp thu, hoàn thiện dự thảo 
kết luận thanh tra. Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản.
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4. Thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra không quá 20 ngày, trường 
họp phức tạp thì có thê kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày người ra 
quyết định thanh tra giao xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Điều 22. Ban hành kết luận thanh tra

1. Ket luận thanh tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi và bao 
gồm các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Thanh tra.

2. Ket luận thanh tra có nội dung về vi phạm của tô chức đảng, đảng viên 
thuộc đối tượng thanh tra thì kết luận thanh tra cần kiến nghị cấp ủy, tố chức đảng 
có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của Đảng.

3. Người ra quyết định thanh tra ký kết luận thanh tra trong thời hạn 15 ngày 
kê từ ngày nhận được dự thảo kêt luận thanh tra.

4. Đối với cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao ban 
hành quyết định thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra phải được gửi báo cáo, xin ý 
kiến của Phó Chánh án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trước khi ký ban hành. 
Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo của Chánh án, Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao phải 
hoàn thiện và ban hành kết luận thanh tra.

5. Một cuộc thanh tra có thế ban hành nhiều kết luận nhằm phục vụ kịp thòi 
yêu cầu quản lý. Trong quá trình tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh 
tra có thể ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung đã được kiểm tra, xác 
minh, đủ cơ sở để kết luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong 
quyết định thanh tra theo quy định.

6. Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có 
thể sửa đổi, bố sung kết luận thanh tra đã ban hành để bảo đảm tính chính xác, 
khách quan, khả thi. Ket luận thanh tra sau khi công khai được gửi đến Tòa án, 
đon vị, cá nhân có liên quan.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi kết luận thanh tra đến Tòa án nhân dân tối 
cao (thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao) trong thời hạn 05 ngày kể từ 
ngày ký ban hành.

Điều 23. Công khai kết luận thanh tra

1. Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 
37 của Luật Thanh tra.

2. Đối vói cuộc thanh tra có nội dung quy định tại khoản 1 Điêu 6 của Thông 
tư này, kết luận thanh tra có liên quan đến nội dung vụ, việc đang trong quá trình 
giải quyết, xét xử được thực hiện theo cách thức, phương pháp thanh tra, kết luận 
và thông báo kết luận phù họp bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ 
bí mật nhà nước.
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Mục 2
Thanh tra đột xuất

Điều 24. Xác minh, thu thập thông tin để chuẩn bị thanh tra đột xuất
1. Trong trường hợp cần làm rõ căn cứ để ra quyết định thanh tra đột xuất 

quy định tại khoản 1 Điều 26 của Thông tư này, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
phân công người thu thập thông tin đế làm rõ sự cần thiết tiến hành thanh tra.

Cuộc thanh tra do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định, 
giao Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao cử người tiến hành thu thập thông 
tin để chuẩn bị thanh tra.

2. Người thu thập thông tin có trách nhiệm thu thập các thông tin liên quan 
đến nội dung dự kiến thanh tra, bao gồm:

a) Khái quát các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các 
Tòa án, đơn vị, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra;

c) Các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra;
d) Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thông tin đăng tải trên phương 

tiện thông tin đại chúng và các thông tin khác liên quan đến nội dung dự kiến 
thanh tra (nếu có).

3. Truông họp cần làm rõ hoặc bổ sung thông tin để ban hành quyết định 
thanh tra, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh yêu cầu Tòa án, đơn vị, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra cung cấp 
thông tin bằng văn bản về nội dung dự kiến thanh tra hoặc cử người thu thập thông 
tin làm việc trực tiếp với Tòa án, đơn vị, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra, 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kế từ ngày có yêu cẩu.

Người thu thập thông tin làm việc trực tiếp với Tòa án, đon vị, cá nhân phải 
theo kế hoạch đã được Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

4. Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin, người thu thập thông tin có 
trách nhiệm báo cáo kết quả bằng văn bản với Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân 
tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; báo cáo kết quả thư thập thông tin 
cần nêu rõ sự cần thiết tiến hành thanh tra, nội dung thanh tra, đối tưọng thanh 
tra, phạm vi thanh tra, thời kỳ, thời hạn thanh tra; đề xuất xử lý chồng chéo, trùng 
lặp trong hoạt động thanh tra (nêu có).

Trường hợp cuộc thanh tra do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành 
quyết định, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo kết 
quả thu thập thông tin cho Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao xem xét, quyêt định 
việc tiến hành thanh tra.



15

1. Đe xuất ngưò’i tham gia Đoàn thanh tra đột xuất do Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao thành lập được thực hiện như sau:

a) Đối vói cuộc thanh tra có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông 
tư này, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối họp với Thủ 
trưởng các đom vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao đề xuất Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao quyết định số lượng thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng 
đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), công chức tham gia 
Đoàn thanh tra. Trưởng đoàn Thanh tra là lãnh đạo Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao;

b) Đối với các nội dung thanh tra khác, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối 
cao quyết định sô lượng thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Phó 
Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn thanh tra và chịu 
trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Trưởng đoàn thanh tra là 
lãnh đạo Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

Trường hợp cần thiết, Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ 
trưởng các đom vị có liên quan cử công chức tham gia Đoàn thanh tra.

2. Tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định số lượng thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Phó 
Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn thanh tra.

Điều 26. Ban hành quyết định thanh tra đột xuất
1. Quyết định thanh tra đột xuất phải có một trong các căn cứ sau đây:
a) Theo yêu cầu, đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Hội đồng tuyển 
chọn, giám sát Thấm phán quốc gia, Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân 
dân tối cao, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định;

b) Khi phát hiện các Tòa án, đơn vị, cá nhân trong Tòa án nhân dân có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật; quy chế, quy định của ngành Tòa án;

c) Yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực;

d) Các căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có tham quyền ban hành quyết định thanh tra quy định tại các khoản 
2, 3 và 4 Điều 15 của Thông tư này căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này ban 
hành quyết định thanh tra đột xuất.

3. Quyết định thanh tra đột xuất bao gồm các nội dung quy định tại khoản 3 
Điều 26 của Luật Thanh tra.

4. Quyết định thanh tra đột xuất phải đưọ'c gửi Tòa án, đon vị, cá nhân có 
liên quan và được gửi cho đối tượng thanh tra trước khi công bô, tiên hành thanh tra.

Điều 25. Đ e xuất ngưòi tham gia Đoàn thanh tra đột xuất
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Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra đột xuất được thực hiện như trình tự, thủ 
tục tiến hành thanh tra theo kế hoạch quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư này.

Điều 28. Quy định khác về hoạt động thanh tra

Các quy định khác về hoạt động thanh tra nếu chưa được qưy định tại Thông 
tư này thì thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

Điều 27. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra đột xuất

CHƯƠNG III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Muc 1 •
Kiềm tra theo kế hoạch

Điều 29. Đe xuất người tham gia Đoàn kiểm tra
1. Đối với Đoàn kiểm tra do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định 

thành lập để thực hiện các nội dung kiểm tra quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 và 11 Điêu 6 của Thông tư này, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân 
dân tối cao được giao nhiệm vụ tham mưu có trách nhiệm phối họp với các đơn 
vị có liên quan đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định số lượng 
thành viên Đoàn kiếm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra (nếu 
cần thiết), công chức tham gia Đoàn kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra là Chánh án, 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; hoặc 
lãnh đạo đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

2. Đối với Đoàn kiếm tra do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định 
thành lập để thực hiện các nội dung kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 6 của 
Thông tư này, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra được giao nhiệm vụ tham mưu 
có trách nhiệm phối họp với các đơn vị có liên quan đề xuất Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao quyết định số lượng thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn 
kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiếm tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn 
kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; hoặc lãnh đạo Vụ Giám đốc, kiếm tra. 
Công chức tham gia Đoàn kiếm tra là công chức các Vụ Giám đốc, kiếm tra, công 
chức Thanh tra Tòa án nhân dân tôi cao và các đơn vị khác có liên quan.

Trường họp cưộc kiểm, tra có nhiều nội dung và nhiều Vụ Giám đốc, kiểm 
tra tham gia thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao cho một Vụ Giám đốc, 
kiểm tra tham mưu đề xuất thành lập Đoàn kiêm tra theo quy định.

3. Đối với Đoàn kiếm tra do Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao thực hiện 
kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, Chánh 
Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao quyết định số lượng thành viên Đoàn kiểm tra, 
Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiềm tra (nếu cần thiết), công chức tham
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gia Đoàn kiêm tra. Thành viên Đoàn kiêm tra bao gôm lãnh đạo, công chức các 
đơn vị Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Giám đốc, kiểm tra và các đơn vị 
khác có liên quan đên nội dung kiêm tra. Trưởng đoàn kiêm tra là Lãnh đạo Thanh 
tra Tòa án nhân dân tôi cao.

4. Đối với Đoàn kiếm tra của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án 
nhân dân câp tỉnh xem xét, quyết định so lượng thành viên Đoàn kiếm tra, Trưởng 
đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra (nếu cần thiết), công chức tham gia 
Đoàn kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh hoặc lãnh đạo đon vị thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

5. Đối với Đoàn kiếm tra của Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án 
nhân dân khu vực xem xét, quyết định số lượng thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng 
đoàn kiếm tra, Phó Trưởng đoàn kiềm tra (nếu cần thiết), công chức tham gia Đoàn 
kiểm tra. Trưởng đoàn kiếm tra là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu 
vực hoặc lãnh đạo đon vị thuộc Tòa án nhân dân khu vực.

Điều 30. Ban hành quyết định kiểm tra
1. Việc ban hành quyết định kiếm tra phải căn cứ kế hoạch kiểm tra hằng 

năm đã được Chánh án Tòa án nhân dân có thấm quyền ban hành.

2. Người có thấm quyền quy định tại các điếm a, c và d khoản 2 Điều 5 của 
Thông tư này ban hành quyết định kiếm tra.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tối 
cao ban hành quyết định kiểm tra đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 
15 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra quy định tại điểm a khoản 8 Điều 3 của Thông 
tư này.

3. Quyết định kiểm tra gồm các nội dung sau:
a) Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra;

b) Phạm vi, nội dung kiểm tra;

c) Đối tượng kiêm tra;

d) Thời hạn kiểm tra;

đ) Thành phần Đoàn kiếm tra.
4. Quyết định kiểm tra phải được gửi đến đối tượng kiểm tra chậm nhất là 07 

ngày trước khi tiến hành kiêm tra.

Điều 31. Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra

1. Người được giao làm Trưởng đoàn kiêm tra có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định kiếm tra phê duyệt.

2. Ke hoạch tiến hành kiểm tra có các nội dung gồm: mục tiêu, yêu cầu, đối 
tượng, nội dung, thời gian, địa điếm, phương thức kiêm tra, phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Đoàn kiểm tra và dự kiến các nguồn lực cho hoạt động kiểm tra.
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Điều 32. Tiến hành kiểm tra

1. Công bố quyết định kiểm tra được thực hiện như sau:

a) Quyết định kiếm tra phải được công bố chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày 
ban hành;

b) Tại Tòa án, đon vị, cá nhân được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì, 
công bố quyết định kiếm tra và thông báo chưong trình làm việc với đối tượng 
kiểm tra. Việc công bố quyết định kiểm tra phải được lập biên bản có chữ ký xác 
nhận của Trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng kiếm tra và đại diện lãnh đạo Tòa án, 
đon vị hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra;

c) Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt những quy định của pháp luật về quyền 
và nghĩa vụ của đối tượng kiếm tra, thống nhất thời gian, địa điểm làm việc; đại 
diện lãnh đạo Tòa án, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra phát biểu ý kiến 
về việc thực hiện quyết định kiểm tra; các thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý 
kiến liên quan đến tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.

2. Đại diện lãnh đạo Tòa án, đơn vị, cá nhân được kiểm tra báo cáo trực 
tiếp, giải trình những nội dung kiểm tra bằng văn bản và cung cấp những tài liệu 
có liên quan đến nội dung kiểm tra. Neu thấy cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra yêu 
cầu đối tượng kiểm tra bố sung tài liệu, hoàn chỉnh báo cáo bằng văn bản gửi 
Đoàn kiểm tra.

3. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, đánh giá nội dung báo cáo, thu thập hồ 
sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra.

4. Trong quá trình kiếm tra, hoặc khi kết thúc việc kiểm tra, thành viên 
Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, người ra qưyết 
định kiểm tra và trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, trung thực của nội 
dung báo cáo.

5. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận 
kiểm tra; Đoàn kiểm tra thống nhất dự thảo kết luận kiểm tra.

Trưởng đoàn kiểm tra có thể tổ chức họp, thống nhất với lãnh đạo Tòa án, 
đơn vị, cá nhân được kiểm tra về thời gian, địa điểm, thành phần dự họp để thông 
báo về nội dung dự thảo kết luận kiểm tra nếu xét thấy cần thiết.

Đối tượng được kiểm tra có thể báo cáo, giải trình những vấn đề chưa thống 
nhất (nếu có) đối với dự thảo kết luận kiểm tra.

Điều 33. Ban hành kết luận kiểm tra
1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại nơi được kiểm 

tra, Trưởng đoàn kiểm tra ký kết luận kiểm tra.

2. Kết luận kiểm tra gồm những nội dung cơ bản sau:

a) Nội dung đã kiểm tra;
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b) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đối tưọng kiếm tra trong 
phạm vi được kiểm tra;

c) Nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, ưu điểm, 
khuyết điếm, nguyên nhân, trách nhiệm của đôi tượng kiêm tra trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ đưọ’c giao, đề ra những kiến nghị, yêu cầu (nếu có thiếu sót, 
vi phạm) đế đôi tượng kiếm tra sửa chữa, khắc phục hoặc nhũng ý kiến đề xuất 
với Chánh án Tòa án nhân dân câp trên xem xét xử lý đôi với Tòa án, đơn vị, cá 
nhân có liên quan.

3. Cuộc kiếm tra về nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư 
này, nếu Trưởng đoàn kiếm tra không phải là Chánh án Tòa án nhân dân các cấp 
thì kết luận kiểm tra phải được gửi báo cáo, xin ý kiến của Chánh án Tòa án nhân 
dân có thẩm quyền quyết định kiểm tra trước khi ký ban hành.

4. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký ban hành kết luận kiểm tra, người 
ra quyết định kiếm tra có trách nhiệm công khai kết luận kiếm tra theo hình thức 
tổ chức cuộc họp công bố kết luận với thành phần bao gồm người ra quyết định 
kiểm tra, Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

5. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công khai, kết luận kiểm tra phải gửi 
đến đối tượng kiểm tra, Tòa án, đơn vị có liên quan. Ket luận kiểm tra của Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực phải được gửi cho Tòa án nhân dân 
tối cao (Thông qua Thanh tra lo a  án nhân dân tối cao).

Điều 34. Hồ sơ kiểm tra
1. Việc mở hồ sơ kiểm tra bắt đầu từ ngày người có thẩm quyền ban hành 

quyết định kiếm tra và kết thúc vào ngày người có thấm quyền ban hành văn bản 
tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra.

2. Trưởng đoàn kiếm tra có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm tra và bàn giao hồ 
sơ kiểm tra cho đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra chậm nhất là 15 
ngày kể từ ngày kết thúc hồ sơ kiếm tra.

3. Hồ sơ kiểm tra gồm có:

a) Văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền là căn cứ ra 
quyết định kiểm tra (nếu có); quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra;

b) Tài liệu thu thập trong quá trình kiểm tra, báo cáo của đối tượng kiềm 
tra; các biên bản làm việc, thấm tra của đoàn kiếm tra; các tài liệu liên quan đến 
nội dung kiêm tra;

c) Tài liệu kết thúc kiểm tra, các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm 
tra và các tài liệu của đồi tượng kiêm tra vê việc tiêp thu kêt luận, kiên nghị của 
Đoàn kiếm tra và việc khăc phục vi phạm (nếu có);

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

4. Việc quản lý hồ sơ kiêm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật 
và của Tòa án nhân dân tôi cao.
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Mục 2
Kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra

Điều 35. Kiểm tra đột xuất
1. Ban hành quyết định kiếm tra đột xuất được thực hiện như sau:

a) Người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 5 của 
Thông tư này ban hành quyết định kiểm tra đột xuất.

Khi được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền, Chánh Thanh tra Tòa 
án nhân dân tối cao ban hành quyết định để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất 
theo quy định tại Thông tư này;

b) Quyết định kiểm tra đột xuất căn cứ vào yêu cầu cấp thiết của công tác 
lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân;

c) Quyết định kiểm tra đột xuất có nội dung: căn cứ ban hành quyết định; 
mục đích, yêu cầu kiếm tra; đối tượng, nội dung kiểm tra, thời hạn kiểm tra; họ 
tên, chức vụ của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên Đoàn 
kiểm tra;

d) Quyết định kiểm tra đột xuất được thông báo cho đối tượng kiểm tra trước 
khi tiến hành kiếm tra.

2. Ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất được thực hiện như sau:
a) Ke hoạch kiếm tra đột xuất do Trưởng đoàn xây dựng sau khi có quyết 

định kiểm tra;
b) Kế hoạch kiểm tra đột xuất có nội dung: căn cứ xây dựng kế hoạch, nội 

dung kiểm tra; kế hoạch làm việc với đối tượng kiếm tra, vớì cơ quan, đơn vị và 
cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung kiếm tra và biện pháp tổ chức thực hiện;

c) Kế hoạch kiểm tra đột xuất được thông báo cho đối tượng kiểm tra trước 
khi tiến hành kiểm tra.

3. Trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra đột xuất được thực hiện như trình tự, 
thủ tục tiến hành kiểm tra theo kế hoạch quy định tại mục 1 Chương III của Thông 
tư này.

Điều 36. Tự kiểm tra
1. Trong trường hợp không trực tiếp kiểm tra, người có thẩm quyền kiểm tra 

quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 5 của Thông tư này có thể yêu cầu 
đối tượng kiểm tra tự kiểm tra và báo cáo bằng văn bản.

2. Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ 
đạo tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị đế phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, 
điều hành.

3. Các Tòa án, đơn vị, cá nhân tự tố chức kiếm tra, thực hiện báo cáo đầy đủ
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theo yêu cầu, nội dung, thời hạn báo cáo của người có thấm quyền và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, truns thực của báo cáo kết quả tự kiếm tra.

4. Người có thẩm quyền quyết định kiểm tra có thể kết luận kiếm tra bằng 
văn bản và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiếm tra theo quy định tại 
Thông tư này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP; 
THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 37. Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao về quản lý công tác thanh tra, 
kiểm tra

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đế bảo đảm hiệu 
lực, hiệu quả của công tác quản lý.

2. Chỉ đạo, tô chức thực hiện hoạt động thanh tra hoặc kiến nghị thanh tra, 
xử lý kịp thời kết luận, kiến nghị về nội dung thanh tra và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định của mình.

3. Thường xuyên tố chức kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao của các Tòa án, đom vị, cá nhân thuộc quyền quản lý để bảo đảm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì áp 
dụng hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của 
pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm; trường họp cần thiết thì yêu cầu hoặc 
đề nghị người có thẩm quyền quyết định tiến hành thanh tra; nếu có dấu hiệu tội 
phạm thì báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Thanh tra Tòa án 
nhân dân tối cao) xem xét, quyết định.

4. Chỉ đạo triển khai xây dụng, úng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thanh 
tra, kiểm tra thống nhất, nền tảng chia sẻ và tích họp dùng chung, phục vụ toàn bộ 
quy trình thanh tra, kiếm tra từ khâu chuấn bị đến khi kết thúc, bảo đảm an toàn và 
bảo mật thông tin; tổ chức luu trữ, quản lý hồ sơ đoàn thanh tra dưới dạng điện tử, 
bảo đảm tính pháp lý, khả năng truy xuất và minh bạch thông tin; bô trí đầy đủ hạ 
tầng kỹ thuật, nhân lực và kinh phí phục vụ hoạt động thanh tra, kiêm tra, đồng thời 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tồ chức triển khai.

5. Tố chức xây dựng, triến khai các hệ thống giám sát, phân tích dữ liệu nhằm 
phát hiện kịp thòi dấu hiệu vi phạm, cảnh báo nguy cơ rủi ro, hỗ trợ hoạt động thanh 
tra, kiểm tra và phòng ngừa sai phạm trong nội bộ; bảo đảm hệ thống giám sát đưọ'c 
tích họp với cơ sở dữ liệu ngành, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu và an toàn 
thông tin.
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6. Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao là đon vị tham mưu, giúp Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Tòa án; có 
trách nhiệm hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc các Tòa án thực hiện tốt công tác thanh 
tra, kiểm tra theo quy định.

Điều 38. Theo dõi, đôn đốc, xử lý việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

1. Vi phạm của các Tòa án, đơn vị, cá nhân được phát hiện qua công tác 
thanh tra, kiểm tra cần phải được kịp thời kiến nghị xừ lý theo quy định của pháp 
luật, quy chế, quy định của Tòa án nhân dân.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chánh án Tòa án nhân dân 
các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, có trách nhiệm chỉ 
đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và 
xử lý kịp thòi vấn đề phát sinh.

3. Việc theo dõi, đôn đốc, xử lý việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 
của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện như sau:

a) Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện kêt luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra của đơn vị được giao thực 
hiện. Đối với các kết luận kiếm tra có kiến nghị các giải pháp, biện pháp khắc 
phuc vi phạm; xử lý trách nhiệm, kỷ luật về các vi phạm của các Tòa án, công 
chức, ngưòi lao động thì phối hợp với đon vị có liên quan và Thanh tra Tòa án 
nhân dân tối cao để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

c) Cuộc kiểm tra do Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao thực hiện có nội dung 
quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, kết luận kiểm tra về các vụ việc vi 
phạm có đề xuất, kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Thanh 
tra Tòa án nhân dân tối cao phối họp với các Vụ Giám đốc, kiểm tra, Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

4. Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm kiếm tra tính chính xác, 
hơp pháp của kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý sau thanh tra của 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trường họp qua kiểm tra phát hiện có dấu 
hiêu vi phạm pháp luật hoặc qua xem xét xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản 
ánh phát hiện dấu hiệu vi phạm có liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra thì 
đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiến hành thanh tra hoặc thanh tra lại 
theo quy định của pháp luật.

5. Người có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện kết luận 
thanh tra, kiểm tra mà không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì 
bị xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ luật theo quy định.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra hoặc Tòa án, đơn vị, cá nhân có liên quan 
không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận thanh tra, kiểm
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tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ 
luật theo quy định.

Điều 39. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra

1. Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tôi cao chịu trách nhiệm báo cáo Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thanh tra, kiếm tra trong Tòa án nhân dân; 
giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo cơ quan có thấm quyền về công 
tác thanh tra, kiếm tra của Tòa án nhân dân.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tôi cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông tin, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao (thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao) về công tác thanh tra, kiểm 
tra tại Tòa án, đon vị theo quy định (số liệu báo cáo của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
bao gồm số liệu công tác kiêm tra của Tòa án nhân dân khu vực).

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực có trách nhiệm thông tin, báo cáo Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về công tác kiếm tra tại đơn vị theo quy định.

3. Nội dung báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra bao gồm: tình hình, kết quả, 
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo, 
phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu triến khai trong kỳ báo cáo tiếp theo.

4. Định kỳ báo cáo công tác thanh tra, kiếm tra:

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm; trong đó, báo 
cáo tháng 3 được lông ghép vào báo cáo Quý I; báo cáo tháng 6 được lồng ghép 
vào báo cáo 6 tháng; báo cáo tháng 9 được lông ghép vào báo cáo 9 tháng và báo 
cáo tháng 12 được lồng ghép vào báo cáo năm.

5. Ngoài những nội dung được quy định tại khoản 3 Điều này, khi có yêu cầu 
Thủ trưỏng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực báo cáo bố sung nội dung tồng họp 
chuyên sâu về kết quả công tác thanh tra, kiếm tra thuộc phạm vi trách nhiệm của 
mình gửi Tòa án nhân dân tôi cao (Thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao).

6. Thời gian chốt số liệu:

a) Đối vói báo cáo định kỳ:

- Báo cáo tháng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo;

- Báo cáo quý I từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

- Báo cáo 6 tháng từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 
3 của năm báo cáo;

- Báo cáo 9 tháng từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 6 của 
năm báo cáo;

- Báo cáo hằng năm từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 
tháng 9 của năm báo cáo.
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b) Đối với báo cáo tổng họp đột xuất: thời gian chốt số liệu theo yêu cầu của 
Thanh tra Chính phủ hoặc yêu cầu của cơ quan phối họp.

7. Báo cáo được thể hiện bằng văn bản giấy, văn bản điện tử theo quy định.

8. Báo cáo được gửi tới Tòa án, đơn vị nhận báo cáo bằng hệ thống văn bản 
điện tử Tòa án nhân dân và một trong các phương thức sau: gửi qua thư điện tử 
của Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao; gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính.

Định kỳ ngày 05 hằng tháng, các báo cáo nêu trên được gửi về Tòa án  nhân
dân tối cao (Thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao).

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Iliêu lưc thi hành • •
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2025. Các 

quy định của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thanh tra, kiểm tra trước đây có 
nội dung trái với quy định tại Thông tư này bị bãi bỏ.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này gồm 30 biểu mẫu hoạt động thanh tra, 
kiểm tra trong Tòa án nhân dân.

Điều 41. Trách nhiệm thi hành
1. Các Tòa án nhân dân có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, 
đề xuất, kiến nghị, các Tòa án nhân dân, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Tòa án 
nhân dân tối cao (thông qua Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao) để có hướng dẫn 
kịp thoi./jjfe^r

N ơinhậnk ' ... CHÁNH ÁN
- ủy ban Thường vụ Quôc hội;
- ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên HĐTP TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Tòa án nhân dân các cấp;
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, TTTA.

Lê Minh Trí
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Mâu số 01 /TT - Quyết định về việc thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư số
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 cua Chánh án Tòa án nhân dân toi cao)

.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3) .....ngày... tháng... năm...

QUY ÉT ĐỊNH
v ề  việc thanh tra..................................... (4)

(5)

Căn cứ Luật Tô chức Tòa án nhân dân sô 34/2024/QHỉ 5 đã được sửa đôi, bố 
sung một so điều theo Luật so 8 ỉ/2025/QHỊ5;

Căn cứ Luật Thanh tra so 84/2025/QH15;
Căn cứ Thông tư so 1 ]/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quy định vê hoạt động thanh tra, kiêm tra 
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ .............................................................................................................. (6);
Theo đê nghị của ...............................................................................................(7).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra .............................................................................................. (8).
Thời hạn thanh tra là...... ngày, kê từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1 ....................................................................................................... Trưởng đoàn;
2 .............................................................................. , Phó Trưởng đoàn (nếu có);
3 .........................................................................................................., thành viên;
4 ...............................................................................................................................
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ ............................................................... (9).
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Đicu 2, ( Ị 0) và (1 1) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,... (12).

(5)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiêp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên CO’ quan ban hành quyết định thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Các căn cứ khác đê ban hành quyết định (Ke hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt - đôi với thanh tra theo kê hoạch; tên văn bản chỉ đạo hoặc quyết định của người có 
thẩm quyền về việc tiến hành thanh tra - đối với cuộc thanh tra đột xuất).

(7) Thủ trưởng đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra (nếu có).
(8) Đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra, thời hạn thanh tra,...
(9) Ghi đầy đủ nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.
(10) Chánh án Tòa án nhân dân, Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ 

chức thực hiện cuộc thanh tra.
(11) Chánh án Tòa án nhân dân, Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).



.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../KH-...(3) ngày... tháng... năm...

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định số.....  ngày..,../..... / ..... cua...(4) vê việc.... (5), Đoàn
thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra nhu sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
2. Yêu cầu

II. Nội dung thanh tra

.............................................................................................................................................................................................................. (6)
III. Phương pháp tiến hành thanh tra

............................. *................................................................................................ (7)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Tiến độ thực hiện:..............................................................................................

2. Chế độ thông tin, báo cáo:................................................................................

3. Phân công nhiệm vụ:..........................................................................................

4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra:...................................

5. Những vấn đề khác (nếu có):............................................................................

Nơi nhận: ..............................(8)
-  ......; (Chữ kỷ, dâu - nêu có)

- Lưu:.....(9).

Mầu số 02/TT - Ke hoạch tiến hành thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư sô
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 cua Chánh án Tòa án nhân dân toi cao)

Họ và tên

PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra (nếu có).
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tát tên Đoàn thanh tra.
(4) Chức danh cùa Người ra quyết định thanh tra.
(5) Tên cuộc thanh tra.
(6) Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; những nội dung trọng tâm, 

trọng điểm tiến hành thanh tra.
(7) Phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra (phương pháp thu thập thông tin, tài liệu; 

phương pháp kiểm tra, xác minh và các phương pháp kỹ thuật khác phù họp với tính chất, yêu 
cầu của cuộc thanh tra).

(8) Trưởng đoàn thanh tra.
(9) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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Mẩu số 03/TT - Đề cương yêu cầu cung cấp thông tin đê ban hành quyết định thanh
tra (Ban hành kềm theo Thông tư sổ ỉ Ị/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chảnh
án Tòa án nhân dãn tối cao)

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày... tháng... năm...

ĐÈ CƯƠNG YÊU CÀU CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU 
ĐẺ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

(Kèm theo Công văn so... ngày.../.../... cua...(2))

Thực hiện (3); đế nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra 
về...(4),... (2) đề nghị... (5) tong hợp, báo cáo một số vấn đề liên quan đến nội 
dung dự kiên thanh tra, cụ thê như sau:

I. Khái quát chung
- Các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra.
- Báo cáo khái quát về tố chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và những vấn 

đề chính liên quan đên kết quả hoạt động trong phạm vi dự kiến thanh tra của đơn 
vị dự kiến được thanh tra.

- Báo cáo đánh giá chung vê kết qua dâ dạt dược, chưa đạt đưọ’c trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra.

II. Báo cáo kết quả thực hiện (thời kỳ báo cáo theo yêu cầu của Người có 
thâm quyên ra quyêt định thanh tra)

- Kết quả triển khai, thực hiện (báo cáo số liệu tông họp và nhận xét, đánh giá 
chung) các nhiệm vụ liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra.

- Công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát của các CO’ quan chức năng liên quan 
đến nội dung dự kiến thanh tra (báo cáo tống số các cuộc thanh tra, kiểm tra đã 
thực hiện, tống họp số liệu kiến nghị xử lý, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị 
xư lý).

III. Nhận xét, đánh giá
- Ưu điểm, kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra;
- Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế;
- Kiến nghị, đề xuất đối với công tác quản lý và việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, 

chính sách; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiếm tra.
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(3) Căn cứ tiến hành thanh tra.
(4) Nội dung, lĩnh vục dự kiến sẽ tiến hành thanh tra.
(5) Tòa án, đon vị, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra.
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Mầu số 04/TT - Biên bản công bổ Quyết định thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư
so ì 1/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh ủn Tòa án nhân dân tối cao)

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Công bố Quyết định thanh tra

Vào... giờ... ngày..... / ......./..., tại..... (4), Đoàn thanh tra theo Quyêt định sô.....
ngày... tháng... năm... của...... (5) tiến hành công bố Quyết định thanh tra v ề ... (6).

I. Thành phần
1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra:
Ong (bà)...............................................chức v ụ ......................................................

2. Đại diện Đoàn thanh tra:
Ồng (bà)....................................chức v ụ .................................................. ..............

3. Đại diện cơ quan, tô chức, đơn vị là đối tượng thanh tra:
Ông (bà)....................................chức v ụ ..................................................... .
4. Đại diện cơ quan, tố chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nêu có):
Ông (bà)....................................chức v ụ ..............................................................

II. Nội dung

1 ............................................................................................................................ (7)
2 ................................................................................................................................................... (8)

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào... giò’... ngày.../.../...

Biên bản công bố Quyêt định thanh tra dã dược dọc lại cho nhưng người có 
tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

.............. .;...(9),
(Chữ kỷ, dâu - nếu 

có)

....................,.(10),
(Chữ kỷ, dâu - nêu 

có)

......... .......;...(! 1]
/Chữ kỷ,, dâu - nêu

cổ)
Ngưòi ghi biên bản

(Chữ kỷ)

Họ và tên Họ và tên Họ và tên Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn thanh tra.
(4) Địa điểm công bố quyết định thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; 
thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tố chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

(8) Ý kiến của Người ra quyết định thanh tra; của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng 
thanh tra; của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có); 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

(9) Trưởng đoàn thanh tra.
(10) Đại diện Tòa án. đơn vị ỉà dối tượng thanh tra.
(11) Đại diện cúa cơ quan có liên quan (nếu có).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:.../CV-...(3) .... ngày... tháng... năm...
V/v cung cấp thông tin, tài liệu

Kính gửi:..........................................(4)

Thực hiện Quyết định số... ngày.../.../... của...(5) vê v iệc ...........................(6);
để phục vụ việc thanh tra,..... (7) yêu câu:.....(4) cung câp những thông tin, tài

liệu sau đây:
1...............................................................................................................................

Mau số 05/TT - Công văn yêu cầu cung câp í hôn« tin, tài liệu (Ban hành kèm theo
Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 cua Chánh án Tòa án nhản dân toi cao)

2 .

Yêu cầu...(4) cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu nói trên trước 
ngày.../.../... cho...(7) theo địa chỉ................................................................................

Nơi nhận: ........................... (7)
- Như trên; (Chữ ký, dâu - nêu có)

-Lưu: VT,...(8).

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ban hành công văn.
(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. tài liệu.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Chức danh của người yêu cầu cung câp thông tin. tài liệu.
(8) Chữ viết tẳt đon vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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Mầu số 06/TT - Ouyết định thav đôi Trương đoàn thanh tra (Ban hành kèm theo Thông
tư số 11/2025/TT-TANDTC ngàv 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

.................. (1) CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3) .... ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thay đôi Trưởng đoàn thanh tra

................................................ (4)

Căn cứ Luật To chức Tòa án nhân dân sô 34/2024/OH15 đã được sửa đoi, bô 
sung một sổ điều theo Luật sổ 81/2025/QHỉ5;

Căn cứ Luật Thanh tra sô 84/2025/QHỉ 5;
Căn cứ Thông tư sổ 1 l/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tỏi cao quy dinh vê hoạt dộng thanh tra, kiêm tra
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ ................................................................................................................ (5);
Căn cứ Quyêt định sô ... ngày .../.....của ...(ố) vẻ việc................................ (7);
Theo đề nghị cua...............................................................................................(8).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công ông (bà)...(9), chức vụ... làm Trưởng đoàn thanh tra thay 
ông (bà)...(10), chức vụ... kể từ ngày.../.../...

Lý do:............................................................................................................... .......
Điều 2. Ong (bà)...(10) có trách nhiệm bàn giao công việc và các tàỉ liệu có 

liên quan đên nội dung thanh tra cho ông (bà)...(9) trước ngày.../.../...

Điều 3. Các ông (bà) (9), (10), (11), (12) và (13) chịu trách nhiệm thỉ hành 
Quyết định này./.

N ơ i n h ậ n :  ..................................(6)
- Như Điều 3; (Chữ kỷ, dâu)

-Lưu: VT, (14).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tẳt tên Tòa án ra quyết định thay đồi Trưởng đoàn thanh tra.
(4) Chức danh của Người ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.
(5) Các căn cứ khác đế ban hành quyết định.
(6) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(7) Tên cuộc thanh tra.
(8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất thay đổi Trưởng đoàn thanh tra (hoặc của Trưởng 

đoàn thanh tra trong trường hợp vì lý do điều động công tác hoặc lý do sức khỏe,...).
(9) Họ tên của người được phân công làm Trưởng đoàn thanh tra.
(10) Họ tên của người thôi không làm Trưởng đoàn thanh tra.
(11) Cơ quan, tổ chức, đơn vị. cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(12) Chánh án Tòa án. Thú trưởng dơn vị hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
(13) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (9).
(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /QĐ-...(3) ngày... tháng... năm....

về viêc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra

............................................. (4)

Căn cứ Luật Tô chức Tòa án nhân dân so 34/2024/QH15 đã được sửa đối, bô 
sung một so điều theo Luật số 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra so 84/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quy định về hoạt động thanh tra, kiếm tra

Mau số 07/TT - Quyết định thay đôi thành viên Đoàn thanh tra (Ban hành kèm theo
Thông tư số 1J/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 cua Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

trong Tòa án nhản dânCăn c ứ .............................................................................. (5);

Căn cứ Quyêt định sô ... ngày .../.....của ...(6) vê việc................................. (7);

Theo để nghị của.................................................................................................(8)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công (các) ông (bà)...(9), chức vụ... tham gia Đoàn thanh tra về 
việc...(7) kể từ ngày.../.../... thay (các) ông (bà)..................................................(10).

Lý do :........................................................................................................................

Điều 2. Các ông (bà)...(10) có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có 
liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày.../.../...

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra...(7), các ông (bà) có tên tại Điều 1, (11), (12) 
và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơ i n h ậ n :  .................................. (4)
- Như Điều 3; (Chữ ký, dâu)

-Lưu: VT, (14).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định thay đối thành viên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.
(4) Chức danh của Người ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.
(5) Các căn cứ khác đề ban hành quyết định.
(6) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(7) Tên cuộc thanh tra.
(8) Trưởng đoàn thanh tra.
(9) Họ và tên của người được phân công làm thành viên Đoàn thanh tra.
(10) Họ và tên của người thôi không làm thành viên Đoàn thanh tra.
(11) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(12) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
(13) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (9) và (10).
(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3) ..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc bố sung thành viên Đoàn thanh tra

Mầu số 08/TT - Quyết định bố sung thành viên Đoàn thanh tra (Ban hành kèm theo
Thông tư so ỉ 1/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

.................................................... (4)

Căn cứ Luật Tố chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đoi, bo 
sung một so điều theo Luật số 8 Ỉ/2025/QHì5;

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QHỈ5/
Căn cứ Thông tư số ỉ Ỉ/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ ................................................................................................................(5);
Căn cứ Quyết định s ổ ... ngày .../.....của ...(6) về việc................................. (7);
Theo đề nghị của ................................................................................................(8)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung (các) ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra về 
việc...(7) kể từ... ngày.../.../...:

1. Ông (bà).......................................chức v ụ ........................................................ ;
2. Ông (bà)....................................... chức v ụ ........................................................ ;
3......................................................................................................................  ......
Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra...(7), các ông (bà) có tên tại Điều 1, (9), (10)

và (11) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
N ơ i  n h ậ n :  ..................................(4 )
- Như Điều 2; (Chữ ký, dâu)

-Lưu: VT,...(12).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định bổ sung thành viên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định bố sung thành viên Đoàn thanh tra.
(4) Chức danh của Người ra quyết định bổ sung thành viên Đoàn thanh tra.
(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.
(6) Chức danh của Ngưò'i ra quyết định thanh tra.
(7) Tên cuộc thanh tra.
(8) Đe nghị của người tham mưu đề xuất hoặc của Trưởng đoàn thanh tra.
(9) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(10) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đon vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(11) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quản lý thành viên Đoàn thanh tra được bổ sung.
(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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.................. ( 1 ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Giao nhận hồ sơ, tài liệu

Vào... giờ... ngày.../.../..., t ạ i ............................................................................. (4)

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ồng (bà)...................................... chức v ụ ...............................................................

Mẩu số 9/TT - Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu (Ban hành kèm theo Thông tư số
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

2. Đại diện ........................................................................................................ (5):
Ồng (bà)....................................chức v ụ .................................................................

Tiến hành giao nhận các hồ sơ, tài liệu sau đây:

..................................................... ..................................(6)

........................................................................................  (có danh mục kèm theo)
Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu hoàn thành vào.... giờ.... ngày.../.../... Biên bản 

giao nhận đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận;
biên bản được lập thành......bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, lưu hồ
sơ 01 bản./.

............ ........ (7)
(Chữ ký, dâu - nêu có) (Chữ kỷ, dấu

..(8)
nếu cỏ)

Người ghi biên bản
(Chữ ký)

Ho và tên Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
( 1 ) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn thanh tra.
(4) Địa điểm giao nhận hồ sơ, tài liệu.
(5) Co' quan, đơn vị, cá nhân cung cấp hồ so; tài liệu.
(6) Hồ sơ, tài liệu giao nhận: tên, loại tài liệu (bản gốc, bản chính, dữ liệu phần mềm...), số, ký 

hiệu, ngày, tháng, năm, số tò' và trích yếu nội dung tài liệu.
(7) Ngu'0'i giao hồ sơ, tài liệu.
(8) Người nhận hồ so; tài liệu.
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 10/TT - Biên bản làm việc (Ban hành kềm theo Thông tư số IỈ/2025/TT-
TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Số:.../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Làm việc của Đoàn thanh tra .................. (4)

Căn cứ Quyết định số... ngày.../.../... của...(5) về v iệc .................................. (6)

Vào... giờ... ngày.../.../..., tại...(7), Đoàn Thanh tra tiến hành thu thập thông 
tin, tài liệu liên quan hoạt động của Đoàn thanh tra về việc................................ (4)

1. Đại diện Đoàn Thanh tra:

Ông (bà)......................................chức vụ

2. Đại diện ........................................................................................................ (8):
Ông (bà)....................................chức v ụ .................................................................

3. Nội dung làm việc:............................................................................................
Buối làm việc kết thúc vào... giờ... ngày.../.../... Biên bản đã được đọc lại cho 

những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành... bản, 
có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

............ ........ (?) ............. ....... (8)
(Chữ ký, dấu - nếu có) (Chữ ký, dâu - nêu có)

Người ghi biên bản
(Chữ ký)

Ho và tên Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra
(3) Chữ viết tẳt tên của Đoàn thanh tra.
(4) Nội dung thanh tra trong Quyết định thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Theo Quyết định thanh tra
(7) Địa điểm thực hiện thu thập thông tin, tài liệu.
(8) Co' quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu.
(9) Đại diện Đoàn thanh tra.
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Kiếm tra, xác minh................. (4)

Căn cứ Quyêt định s ô . . . n g à y . c ủ a . . .(5) vê việc.................................... (6)

Vào... giờ... ngày.../.../..., tại...(7), Đoàn thanh tra tiến hành kiếm tra, xác minh 
nội dung.......................................................................................................................(4)

I. Thành phần
1. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ông (bà)......................................chức v ụ ...............................................................

Mau sô 11/TT - Biên bản kiểm tra, xác minh (Ban hành kèm theo Thông tư sô
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

2. Đại diện..........................................................................................................(8):
Ông (bà)....................................chức v ụ .................................................................
3.................................................................................................................................
II. Nội dung kiếm tra, xác minh

....................................................................... ...................................................... (9)
Việc kiếm tra, xác minh kết thúc vào... giờ... ngày.../.../... Biên bản đã được 

đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập 
thành... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

............... ,...(10) .............. .,....(8), ............. . , ( 11),
(Chữ ký, dâu - nêu (Chữ kỷ, dâu - nêu (Chữ ký, dâu - nêu Ngưò’i ghi 

có) có) cổ) biên bản
(Chữ ký)

Ho và tên Ho và tên Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn thanh tra.
(4) Nội dung được kiểm tra, xác minh.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Địa điểm thực hiện việc kiểm tra, xác minh.
(8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra, xác minh.
(9) Nội dung, kết quả kiếm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tồ chức, cá nhân đưọơ kiểm 

tra, xác minh (nếu có).
(10) Đại diện Đoàn thanh tra.
(11) Đại diện chính quyền địa phương hoặc ngưò'i làm chứng (nếu có).
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.................. (1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-...(3) .... ngày... tháng... năm...

QƯYÉT ĐỊNH
về việc gia han thòi han thanh tra

............................................... (4)

Căn cứ Luật Tô chức Tòa án nhản dân so 34/2024/QH15 đã được sửa đoi, bô 
sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chảnh án Tòa ản nhân dân tôi cao quy định vê hoạt động thanh tra, kiêm tra 
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ ................................................................................................................ (5);

Theo đê nghị của Trưởng đoàn thanh tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Đỉều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số... 
ngày.../.../... của...(6) về v iệc...................................................................................(7).

Lý do:........................................................................................................................

Thời gian gia hạn là... ngày kể từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra, (8) và (9) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

-Luu: VT, (10), (11).

Mẩu số 12/TT - Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư
số 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tói cao)

N ơ i n h ậ n :  .................................. (4)
- .......... ; (Chữ ký, dấu)

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nêu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(4) Chức danh của Người ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.
(6) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(7) Tên cuộc thanh tra.
(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(9) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng, đơn vị, cá nhân là đối tưcmg thanh tra.
(10) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số luợng bản lưu (nếu cần).
(11) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lưọĩìg bản phát hành (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 13/TT - Quyết định tạm dừng cuộc thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư số
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

Số:.../QĐ-...(3) ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc tạm dừng cuộc thanh t r a ............(4)

................................................ (5)

Căn cứ Luật To chức Tòa án nhân dân so 34/2024/QH15 đã được sửa đôi, bô 
sung một số điều theo Luật so 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra sô 84/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư so 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quy định vê hoạt động thanh tra, kiêm tra 
trong Tòa án nhân dân

Căn cứ Quyết định so... ngày.../.../...của .............. vê việc............................ (6);

Căn cứ ................................................................................................................ (7);

Theo đề nghị của ............................................................................................... (8).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng cuộc thanh tra....................................................................... (6).
Lý do.................................................................................................................... (9).
Thời gian tạm dừng tính từ ngày.../.../... cho đến khi có quyết định tiếp tục 

cuộc thanh tra này.
Điều 2. (10), (11) và (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-Lưu: VT, (13).

N ơ i n h ậ n :  .................................. (5)
- Như Điều 2; (Chữ ký, dâu)

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định tạm dừng.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định tạm dừng cuộc thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra
(5) Chức danh của Người ra quyết định tạm dừng.
(6) Nêu số quyết định thanh tra, ngày, tháng năm ban hành, tên cuộc thanh tra
(7) Nêu căn cứ được quy định tại Luật Thanh tra.
(8) Nêu tên, chức danh của người đề nghị tạm dừng cuộc thanh tra
(9) Nêu lý do cụ thể của việc tạm dừng cuộc thanh tra
(10) Đối tượng thanh tra
(11) Tòa án, đon vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định tạm dừng cuộc thanh tra.
(12) Co quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
(13) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản luư (nếu cần).
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Mẩu số 14/TT - Quyết định tiếp tục cuộc thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư sô
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

.............................................................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:.../QĐ-...(3) ngày... tháng... năm...

X.

QƯYÊT ĐỊNH
v ề  việc tiếp tục cuộc thanh tra.... (4)

................................................ (5)

Căn cứ Luật Tô chức Tòa án nhân dân sô 34/2024/QH15 đã được sủa đôi, bô 
sung một sô điêu theo Luật sô 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra sổ 84/2025/QHỈ 5;

Căn cứ Thông tư so 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quy định vê hoạt động thanh tra, kiêm tra 
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyêt định so... ngày.../.../...của ...............vé việc... (6) và Quyết định
sô....ngày......củ a ....................  về việc tạm dừng cuộc thanh tra .......................(7);

Căn cứ ..........................
Theo để nghỉ của ...........

.................................................................................. (8);

...............................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cuộc thanh tra......................................................................... (6)

Lý do................................................................................................................ (10).
Thời gian tiếp tục cuộc thanh tra tính từ n g à y .

Điều 2. (11), (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-Lưu: ỶT, (14).

N ơ i n h ậ n :  .................................. (5)
-Như Điều 2; (Chữ ký, dâu)

Họ và tên



27

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định tiếp tục cuộc thanh tra
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định tiếp tục cuộc thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra và số cuộc thanh tra
(5) Chức danh của Người ra quyết định tiếp tục cuộc thanh tra (đồng thời là Người ra quyết 

định thanh tra)
(6) Nêu số, ngày tháng năm ban hành quyết định thanh tra, tên cuộc thanh tra.
(7) Nêu số, ngày tháng năm ban hành quyết định tạm dùng cuộc thanh tra.
(8) Nêu căn cứ được quy định tại Luật Thanh tra.
(9) Nêu họ tên, chức danh của người đề nghị tiếp tục cuộc thanh tra
(10) Lý do tiếp tục cuộc thanh tra
(11) Đối tượng thanh tra
(12) Tòa án, đon vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định tiếp tục cuộc thanh tra.
(13) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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........................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
........................ (2) Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mầu số 15/TT - Quyết định đình chỉ cuộc thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư sô
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Số: .../Q Đ -...(3) ngày .. . tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  viêc đình chi cuôc thanh tra... ............(4)

...... (5)

Căn cứ Luật Tố chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đôi, bô 
sung một so điểu theo Luật so 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư so 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chánh án Tòa án nhân dãn tôi cao quy định vê hoạt động thanh tra, kiêm tra
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ Ouyêt đỉnh sô ... ngày c ủ a ............ ..... vê viêc ................(6);

Căn cứ ............................................................................ ................................... (7);

Theo đê nghi c ủ a .........................................................

QƯYỂTĐỊNH:

.................................... (8).

Điều 1. Đình chỉ cuôc thanh tra theo Quyết đinh số..
Lý d o ..........................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

...................................... (9)

Điều 3. (10), (11) và (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3; .......

-Lưu: v ỉ ,  (13).

............................. (5)
(Chữ ký, dâu)

Họ và tên
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Ghi Chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ra quyết định đình chỉ cuộc thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ra quyết định đình chỉ.
(4) Tên cuộc thanh tra bị đình chỉ
(5) Chức danh của Người ra quyết định đình chỉ.
(6) Nêu số, ngày tháng năm ban hành quyết định thanh tra, tên cuộc thanh tra
(7) Nêu căn cứ đưọ'c quy định tại Luật Thanh tra.
(8) Nêu họ tên, chức danh của người đề nghị đình chỉ cuộc quyết định thanh tra.
(9) Nêu lý do cụ thể của việc đình chỉ cuộc thanh tra
(10) Đối tưcmg thanh tra
(11) Tòa án, đon vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định đình chỉ cuộc thanh tra.
(12) Co' quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
(13) Chữ viết tắt đon vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BC-...(3) ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
Ket quả thanh tra................ (4)

Thực hiện Quyết định thanh tra số... ngày.../.../... của.....................(5) vê...(4),
từ ngày..../.../... đến ngày.../.../... Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tạ i....... (6)

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với............................... (7) và
tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1......... ........................................................................................................................... (8)

2. Ket quả kiếm tra, xác minh.

.............. ..................... ......................................................................................................(9)
3. Ket luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra.

 (10)
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có).

.................. ....... ...................................................................... .................................................. (11)
5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

Mầu số 16/TT - Báo cáo kết quả thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư số 1Ỉ/2025/TT-
TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

6. Kiến nghị biện pháp xử lý.

......................................... ................... ..................................................................................................... ( 12)

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về...(4)./.

N ơ i n h ậ n :  .................................. ( 13)
- ........ ; (Chữ kỷ, dấu - nếu có)

- Lưu: VT, (14).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra (nếu có).
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyêt định thanh tra.
(6) Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(7) Tòa án, đơn vị, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung thanh tra (nếu có).
(8) Khái quát đặc điểm tình hình tồ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra 

của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(9) Các nội dung đã tiến hành thanh tra: Mô tả kết quả thanh tra, nếu có sai phạm cần nêu 

nội dung sai phạm, hậu quả, thiệt hại gây ra; cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp, gián 
tiếp đến sai phạm; đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan.

(10) Kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra, 
trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm. Trong trường hợp có 
hành vi tham nhũng thì phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu Tòa án, đơn vị để xảy ra 
hành vi tham nhũng theo mức độ vi phạm.

(11) Các biện pháp đã áp dụng trong khi tiến hành thanh tra.
(12) Kiến nghị xử lý hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang 

cơ quan điều tra và những kiến nghị khác (nếu có).
(13) Trưởng đoàn thanh tra.
(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản luư (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu số 17/TT - Phiếu trình dự thảo Kết luận thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư
so 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Số:.../PT-...(3) ngày... tháng... năm...

PHIẾU TRÌNH
Kính gửi:............................. (4)

1. Đoàn thanh tra
trình:...........................................................................................

2. Tên văn bản

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tát tên Đoàn thanh tra.
(4) Chức danh của Nguủi ra quyết định thanh tra.
(5) Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc thanh tra (nếu có); ghi rõ ý kiến của 

mình về nội dung dự thảo kết luận thanh tra (nếu có).
(6) Trưởng đoàn thanh tra, ghi rõ ý kiến của mình vê nội dung dự thảo kết luận thanh tra (nêu có).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: .../KL -...(3) ngày... tháng... năm...

Mẩu số 18/TT - Kết luận thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 1Ỉ/2025/TT-
TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

KẾT LUẬN THANH TRA 
v ề  việc........................................... (4)

Thực hiện Quyết định thanh tra số... ngày.../.../... của...(5) về...(4) từ 
ngày.../..../... đến ngày.../..../..., Đoàn thanh tra...(6) đã tiến hành thanh tra tại...(7) 

Xét báo cáo kết quả thanh tra... ngày.../.../... của Trưởng đoàn thanh tra,...(2) 
kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

......................................................................................................................................................................................... ( 8)
2. Kết quả kiểm tra, xác minh

.............................................................................................................................. (9)

.......................................................................................................................................................................................( 10)
3. Kết luân

................................................................................•................................... .............................( 11 )
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

........................ .............................. ....................... ......... ......... ......... ......... ......... ( 12)

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

........................................................................................................................... (13)

Nơi nhận: ........................... (5)
- ....... ; (Chữ kỷ, dấu)

-Lưu: VT,(14).

Họ và tên



34

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ban hành kết luận thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ban hành kết luận thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên Đoàn thanh tra
(7) Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra 

của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động của Tòa án, đơn vị, cá nhân 

là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra.
(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của Tòa án, đơn 

vị, cá nhân là đối tượng thanh tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm 
(tồn tại thiếu sót, sai phạm - nếu có).

(11) Kết luận về những nội dung được thanh tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và 
có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện 
chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi 
vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành 
vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu Tòa án, đơn vị để xảy ra hành vi 
tham nhũng theo các mức độ vi phạm.

(12) Các biện pháp xử lý của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoặc 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra.

(13) Xử lý hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan 
điều tra (nếu có).

(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Công bố Kết luận thanh tra

Vào.... giờ.... ngày.../.../...., tại....(4), Đoàn thanh tra theo Quyết định số.... 
ngày.../.../... của...(5) tiến hành công bố Ket luận thanh tra của...(5) về việc...(6).

I. Thành phần
1. Người ra quyết định thanh tra (nếu có):
2. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):
3. Đại diện Đoàn thanh tra:
Ong (bà)......................................chức v ụ ...............................................................

Mầu số 19/TT - Biên bản công bố Kết luận thanh tra (Ban hành kềm theo Thông tư sô
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

4. Đại diện........................................................................................................ (7):
Ông (bà)....................................chức v ụ .................................................................

5. Đại diện......................................................................................................... (8).
Ông (bà)....................................chức v ụ .................................................................

6. Đại diện.......................................................................................................... (9)
Ong (bà)....................................chức v ụ .................................................................

II. Nội dung:
1. Ông (bà)..., Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung Ket luận thanh

tra số... ngày.../.../... của........................................................................................... (5).
2. Ý kiến củ a.... ................................v.............. ...............................................(10)
Việc công bố Ket luận thanh tra kết thúc hồi... giờ... ngày.../.../... Biên bản

công bố Ket luận thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe 
và ký xác nhận./.

.............. (11) .................... (7) Ngưòi ghi biên bản
(Chữ ký) (Chữ ký) (Chữ ký)

Iĩo và tên Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn thanh tra.
(4) Địa điểm công bố kết luận thanh tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Tòa án, đon vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(8) Tòa án, đon vị quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra.
(9) Cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
(10) Đại diện lãnh đạo Tòa án tiến hành thanh tra; đại diện lãnh đạo Tòa án, đon vị quản 

lý trực tiếp đối tượng thanh tra; đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có), đại 
diện lãnh đạo Tòa án, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

(11) Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưỏng đoàn thanh tra.



	�

.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../CV-...(3) ngày... tháng... năm...
V/v chuyển tài liệu, hồ SO' vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều 

tra và kiến nghị khỏi tố

Kính g ử i:..........................................(4)

Thực hiện Quyết định số... ngày.../.../... của...(5) về...(6)

Nhận thấy ............................................................................................................ (7)

Căn cứ...(8) của Luật Thanh tra, ... (5) quyết định chuyển tài liệu, hồ sơ 
về...(9) sang...(4). Đe nghị cơ quan... (4) xem xét khởi tố theo quy định của pháp 
luật và thông báo cho cơ quan ... (2) được biết về kết quả giải quyết vụ việc./.

Mau số 20/TT - Công văn chuyến tài liệu, hô sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan
điều tra và kiến nghị khởi to (Ban hành kèm theo Thông tư sô 11/2025/TT-TANDTC ngày
29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Nơi nhận:
- Như trên;

-Lưu: VT, (10), (11).

(5)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ban hành công văn.
(4) Tên cơ quan điều tra có thẩm quyền.
(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Tóm tắt hành vi vi phạm.
(8) Nêu căn cứ tại Luật Thanh tra.
(9) Hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm.
(10) Chữ viết tắt đon vị soạn thảo và số lượng bản lun (nếu cần).
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Mấu số 21/TT - Công văn kiến nghị tạm đình chỉ công tác và xử lý đôi vó’i công chức, viên chức,
người lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025
của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

.............................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................. ( 2 ) Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ố : . . . / C V - . . . ( 3 )

V /v  k iế n  n g h ị  t ạ m  đ ì n h  ch ỉ  c ô n g  tá c  v à  xử 
lý đ ố i  vó'i c á n  b ộ ,  c ô n g  c h ứ c ,  v iê n  c h ứ c

..., ngày... tháng... năm...

Kính gửi:...... ......................................(4)

Qua thanh tra về...(5), ...(6) xét thấy...(7) đã có hành vi...(8) gây trở ngại cho 
hoạt động thanh tra...(9)

Căn cứ...(10) Luật Thanh tra,...(6) kiến nghị...... (5) ra quyết định tạm đình
chỉ công tác và xử lý đối với........ (7) và thông báo cho...(6) trước ngày.../.../...

Nơi nhận: (6 )
-Như tren; J -  ì

(C h ữ  ký, d a u  )
-Lưu: VT, (11).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.
(4) Người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

(5) Tên cuộc thanh tra.
(6) Người ra quyết định thanh tra.
(7) Họ tên, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị tạm đình chỉ công tác.
(8) Nêu rõ hành vi cố ý cản trở hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh tra.
(9) Lý do cụ thể của việc đề nghị tạm đình chỉ công tác.
(10) Nêu căn cứ tại Luật Thanh tra.
(11) Chữ viết tắt đon vị soạn thảo và số lượng bản luư (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Bàn giao hồ SO’, tài liệu có dấu hiệu tội phạm sang Co’ quan điều tra

Vào... giờ... ngày.../.../..., tại...(4), Chúng tôi gồm:

1. Cơ quan bàn giao hồ sơ, tài liệu....................................................................(2)

Đại diện: Ong (bà)......................................chức vụ...............................................

Mau số 22/TT - Biên bản bàn giao hể sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan
điểu tra (Ban hành kèm theo Thông tư sô I J/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của
Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

2. Cơ quan điều tra ........................................................................................... (5):

Đại diện: Ông (bà)....................................chức vụ.................................................

...(2) Tiên hành bàn giao hô sơ, tài liệu vụ việc có dâu hiệu tội phạm được 
phát hiện qua thanh tra về...(6) cho...(5) đế tiến hành xử lý theo quy định của pháp 
luật.

Hồ sơ, Tài liệu có...................................................... trang (có Danh mục tài liệu
kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu hoàn thành vào... giờ... ngày.../.../... Biên bản 
bàn giao tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác 
nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

Cơ quan điều tra Tòa án bàn giao hồ SO’, tài liệu
(Chữ ký, dâu) (Chữ ký, dâu)

Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án bàn giao hồ sơ, tài liệu.
(3) Chữ viết tắt tên của Tòa án bàn giao hồ sơ, tài liệu
(4) Địa điểm bàn giao hồ sơ, tài liệu.
(5) Tên cơ quan điều tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 23/TT — Công vãn yêu cầu giám định (Ban hành kèm theo Thông tư sô 11/2025/TT-
TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

Số:.../CV-...(3) ngày... tháng... năm...
V/v trưng cầu giám định

Kính gửi:..........................................(4)

Thực hiện Quyết định số... ngày.../.../... của...(5) về việc.............................(6),

Đe làm cơ sở cho kết luận thanh tra,...(5) đề nghị...(4) giám định những nội 
dung sau đây:

1.................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................

Kinh phí giám định d o ......................................................................... (7) chi trả.

Đe nghị...(4) thực hiện việc giám định và cung cấp kết quả giám định cho...(2) 
trước ngày.../.../...

Nơi nhận: ........................... (5)
- Như trên; (Chữ ký, dấu )

- Lưu: VT, (8).

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên Tòa án ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên Tòa án ban hành công văn.
(4) Cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.
(5) Chức danh của Nguủi ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Bên phải chi trả kinh phí giám định theo quy định của pháp luật.
(8) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
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NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA

1. Cơ quan tiến hành thanh tra: ..............

2. Tên Đoàn thanh tra:..............

3. Họ và tên Trưởng đoàn thanh tra:..................

4. Họ và tên Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu có):......

5. Họ và tên các thành viên Đoàn thanh tra :......

6. Họ và tên người thực hiện giám sát: ......

Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày........ đên ngày..............

Nhật k ỷ  Đoàn thanh tra
Ngày... tháng... năm...

Mầu số 24/TT - Sô nhật ký Đoàn thanh tra (Ban hành kèm theo Thông tư so
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Nhật ký Đoàn thanh tra gồm... trang, từ trang... đến trang...

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
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...................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...................... (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BB -...(3)

BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ cho đon vị lưu trữ

Vào... giờ... ngày.../.../..., tại...(4), Chúng tôi gồm:

Mau so 25/TT - Biên bản bàn giao hồ sơ cho đơn vị lưu trữ (Ban hành kèm theo Thông
tư số 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

1. Đại diện...........................................................................................................(2)
Ông (bà)...................................... chức v ụ ...............................................................

2. Đại diện...........................................................................................................(5)

Ong (bà)....................................chức v ụ .................................................................

Tiến hành bàn giao hồ sơ thanh tra về...(6) cho...(5) lưu trữ theo quy định của 
pháp luật.

Hồ sơ có... trang (có danh mục hồ sơ kèm theo).
Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành vào.... giờ... ngày.../.../.... Biên bản bàn giao 

hồ sơ đã được đọc lại cho nhũng người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên 
bản được lập thành... bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện bên nhận Đại diện bên giao
(Chữ ký) (Chữ ký)

Họ và tên Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành cuộc thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên của Đoàn thanh tra.
(4) Địa điểm bàn giao hồ so.
(5) Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ.
(6) Tên cuộc thanh tra.
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DANH MỤC HÒ s ơ
(Kèm theo biên bản bàn giao hô sơ cho đơn vị lưu trữ ngày

STT Tên tài liệu Thòi gian 
ban hành

Hình thức 
văn bản Số trang Ghi chú

Ngưòi nhận hồ sơ
(Chữ ký)

Người giao hồ sơ
(Chữ kỷ)

Họ và tên Họ và tên
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.................. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-...(3) ngày... tháng... năm...

QUYÉT ĐỊNH
về  việc kiểm tra..................................... (4)

Mẩu số 26/KT - Quyết định về việc kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư so
11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

............................................................ (5)

Căn cứ Luật To chức Tòa án nhân dân sô 34/2024/QH15 đã được sửa đôi, bô 
sung một sô điêu theo Luật sô 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thanh tra so 84/2025/QH15;
Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Chánh án Tòa ản nhân dân toi cao quy định về hoạt động thanh tra, kiếm tra 
trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ  .............................................................................................................. (6);
Theo đề nghị của ............................................................................................... (7).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra...............................................................................................(8);
Thời hạn kiếm tra là...........ngày, kế từ ngày công bố Quyết định kiếm tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1........................................................................................................, Trưởng đoàn;
2 ..............................................................................., Phó Trưởng đoàn (nếu có);
3 .........................................................................................................., thành viên;
4 ..............................................................................................................................
Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ................................................................ (9).
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (10) và (11) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.

Noi nhận: ......................... (5)
-Như Điều 4; (Chữ ký, dâu)

-Lưu: VT,... (12).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án cấp trên trực tiếp (nếu có)..
(2) Tên Tòa án ra quyết định kiểm tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.
(4) Tên cuộc kiểm tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định kiểm tra.
(6) Các căn cứ khác để ban hành quyết định (văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan ra quyết định kiểm tra; Ke hoạch kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt - đối 
với kiểm tra theo kế hoạch; tên vằn bản chỉ đạo hoặc quyết định của người có thẩm quyền về 
việc tiến hành kiểm tra - đối với cuộc kiểm tra đột xuất).

(7) Thủ trưởng đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành kiểm tra (nếu có).
(8) Đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, phạm vi kiểm tra.
(9) Ghi đầy đủ nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra.
(10) Chánh án Tòa án nhân dân, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến 

việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.
(11) Chánh án Tòa án nhân dân, Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản luư (nếu cần).
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Mấu số 27/KT - Ke hoạch tiến hành kiêm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số
1Ỉ/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

( 1)
(2)

Số: /QĐ-...(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày .... tháng .... năm ...

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định số... ngày.../.../... của...(4) về việc...(5), Đoàn kiểm tra 
lập kế hoạch tiến hành kiểm tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
2. Yêu cầu:
II. Nội dung kiểm tra

............................................................................................................................... (6)
III. Phương pháp tiến hành kiếm tra

.............................. ................................................................................................. (7)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Tiến độ thực hiện:..............................................................................................
2. Chế độ thông tin, báo cáo:................................................................................
3. Phân công nhiệm vụ:..........................................................................................

4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc kiêm tra :...................................

5. Những vấn đề khác (nếu có):............................................................................

Nơi nhận: ......................... (8)
-  ...... ; (Chữ kỷ, dâu - nêu có)

- Lưu:...(9).

Họ và tên

PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành kiểm tra.
(2) Tên Đoàn kiểm tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn kiểm tra.
(4) Chức danh của Người ra quyết định kiểm tra.
(5) Tên cuộc kiềm tra.
(6) Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn kiểm tra; những nội dung trọng tâm, 

trọng điểm tiến hành kiếm tra.
(7) Phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra (phương pháp thu thập thông tin, tài liệu; 

phương pháp kiểm tra, xác minh và các phương pháp kỹ thuật khác phù hợp với tính chất, yêu 
cầu của cuộc kiểm tra).

(8) Trưởng đoàn kiểm tra.
(9) Chữ viết tắt đon vị soạn thảo và số lượng bản ỉuư (nếu cần).
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.................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../BB-...(3)

BIÊN BẢN
Công bố Quyết định kiềm tra

Mẩu số 28/KT - Biên bản công bố quyết định kiêm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số
1Ỉ/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhản dân toi cao)

Vào... giờ... ngày.../.../..., tại...(4), Đoàn kiêm tra theo Quyêt định sô... ngày... 
tháng... năm... của...(5) tiến hành công bô Quyết định kiếm tra về...(6).

I. Thành phần
1. Đại diện cơ quan tiến hành kiểm tra:
Ông (bà)...............................................chức v ụ ......................................................
2. Đạỉ diện Đoàn kiếm tra:
Ông (bà)...... .............................. chức v ụ ...............................................................
3. Đại diện cơ quan, tố chức, đơn vị là đối tượng kiêm tra:
Ong (bà)...................................... chức v ụ ...............................................................
4. Đại diện cơ quan, to chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có):
Ông (bà)...................................... chức v ụ ...............................................................
5. Đại diện cơ quan, đon vị khác (nếu có): .........................................................
II. Nội dung
1 ........................................................................................................................................ (7)
2  .............................................................................................................................................................(8)
Việc công bố Quyết định kiểm tra kết thúc vào... giờ... ngày.../.../...
Biên bản công bố Quyết định kiếm tra đã được đọc lại cho những người có 

tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.
.................; - ( 9), ................., . . (11)

(Chữ ký, dấu - nếu (Chữ ký, dấu - nếu Ngưòi ghi biên bản
có) có) (Chữ ký)

Ho và tên Ho và tên Ho và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành kiểm tra.
(2) Tên Đoàn kiểm tra.
(3) Chữ viết tắt tên Đoàn kiểm tra.
(4) Địa điểm công bố quyết định kiểm tra.
(5) Chức danh của Người ra quyết định kiếm tra.
(6) Tên cuộc kiểm tra.
(7) Tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; 
thống nhất lịch làm việc với co quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

(8) Ý kiến của Người ra quyết định kiểm tra; của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm 
tra; của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng kiếm tra (nếu có); của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

(9) Trưởng đoàn kiểm tra.
(10) Đại diện Tòa án, đơn vị là đối tượng kiểm tra.
(11) Đại diện của cơ quan có liên quan (nếu có).
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Mẩu số 29/TT, KT - Báo cáo kết quả của thành viên Đoàn Thanh tra, Đoàn kiếm tra 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tôi cao)

( 1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. ' - 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÔ: /BC-ĐTT (ĐK ĩ) ......... , ngày .... tháng....năm .......

BÁO CÁO
Kết quả thanh tra (kiềm tra ) .........................(3)

Thực hiện Quyết định thanh tra (kiếm tra) số .... n g à y ..... / ....../ ..... (4); Căn
cứ quyết định/kế hoạch của Trưởng đoàn thanh tra (kiêm tra) vê việc phân công 
nhiệm vụ của thành viên đoàn (5)

Thành viên Đoàn thanh tra (kiểm tra), báo cáo kêt quả như sau:

I. KHÁI QUÁT CHƯNG
(Khái quát đặc điêm tình hình tô chức, hoạt động có liên quan đên nội dung 

kiêm tra của cơ quan, tô chức, cá nhản là đôi tượng thanh tra (kiêm tra)...) (6)

II. KÉT QUẢ KIÉM TRA, XÁC MINH
Nếu các kết quả kiểm tra, xác minh đã thực hiện (Phân tích, đánh gỉá kết 

quả kỉềm tra, xác minh; đảnh giá những ưu diêm, hạn chê, vỉ phạm, thiêu sót và 
những căn cứ pháp luật dân chiểu đối với tùng nội dung thanh tra, kiêm tra) (7)

III. KẾT LUẬN VÊ NHỮNG NỘI DƯNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH 
TRA (KIÈM TRA)

Ket luận vê ưu diêm, hạn chê ,vi phạm, thiêu sót; xác định rõ trách nhiệm 
tập thê, cá nhân vê từng hành vi vi phạm, thiêu sót... (8)

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẲM QƯYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 
(NẾƯ CÓ)

Nêu các biện pháp mà thành viên Đoàn thanh tra (kiêm tra) đã kiên nghị áp 
dụng đôi với đôi tượng thanh tra, kiêm tra. đẻ khăc phục những, hạn chê, thiêu 
sót, bât cập và xử  lý vi phạm nêu cỏ; hậu quả thiệt hại xảy ra nêu có... (9)

V. KIẾN NGHỊ
Đưa ra những kiến nghị đối với đối tượng thanh tra, kiểm tra; cơ quan, tẻ 

chức; cá nhân có liên quan đê thực hiện khãc phục vi phạm, thiêu sót, hoặc kiên 
nghị biện pháp xử lý theo quy định... (10)

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra (kiêm tra) vê 
Đoàn thanh tra (kiểm tra) báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của

, thành viên
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Nơi nhận:
-Trưởng Đoàn thanh tra (kiêm tra);

- L u n : ............(11)

THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH 
TRA/ĐOÀN KIỂM TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành thanh tra (kiểm tra).
(2) Tên Đoàn thanh tra (kiểm tra).
(3) Tên cuộc thanh tra (kiểm tra).
(4) Quyết định thanh tra (kiểm tra).
(5) Văn bản phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn thanh tra (kiểm tra) của Trưởng đoàn;
(6) Nội dung liên quan đến lĩnh vực, nhóm công việc được giao của thành viên Đoàn 

thanh tra (kiểm tr a ) do Trưởng đoàn phân công.
(7) (8) (9) (10) Nội dung liên quan đến lĩnh vực, nhóm công việc được giao của thành 

viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân công.
(11) Lưu hồ sơ kiểm tra.
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Mẩu số 30/KT - Ket luận kiêm tra (Ban hành kèm theo Thông tư so ỉ 1/2025/TT-
TANDTC ngày 29/9/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

...................(1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................. ( 2 )  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /K L -(3) .......... , ngày .... tháng .... năm ......

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

v ề  v iê c ............................. (4)

Thực hiện Quyết định kiểm tra số... ngày.../.../... của...(5) về...............(4) từ
ngày.../..../... đến ngày.../..../..., Đoàn kiểm tra...(6) đã tiến hành kiếm tra tại...(7).

Căn cứ kêt quả kiêm tra, tài liệu thu thập được; báo cáo của đối tượng kiểm 
tra; ý kiến giải trình của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiếm tra, Đoàn kiểm 
tra kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Khái quát đặc điếm tình hình tố chức, hoạt động có liên quan đến nội dung 
kiềm tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra (8)

II. K ẾT QUẢ KIẺM  TRA, XÁC MINH
Neu kết quả kiểm tra, xác minh: Phân tích, đánh giá nhũng ưu điểm, hạn 

chế, vi phạm, thiếu sót và nhũng căn cứ pháp luật dẫn chiếu đối với từng nội dung 
kiểm tra (9) (10)

III. K ẾT LUẬN

Kết luận về ưu điếm, hạn chế ,vi phạm, thiếu sót; xác định rõ trách nhiệm 
tập thế, cá nhân về từng hành vi vi phạm, thiếu sót...; các biện pháp xử lý theo 
thâm quyên đã áp dụng nếu có; việc khắc phục của đối tượng kiếm tra và các cá 
nhân, tô chức có liên quan (11)

IV. KIẾN NGHỊ

Đưa ra những kiên nghị đối với đối tượng kiểm tra; cơ quan, tồ chức, cá 
nhân có liên quan đê khắc phục nhưng hạn chế, thiếu sót, bất cập, xử lý vi phạm 
nếu có theo quy định (12)

Nơi nhận: TRƯỞNG ĐOÀN KIÊM  TRA
- ........; (Chữ kỷ, dấu)

-Lưu: VT, (13).

Họ và tên
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Ghi chú:
(1) Tên Tòa án tiến hành kiểm tra.
(2) Đoàn kiểm tra.
(3) Chữ viết tẳt tên Tòa án ban hành kết luận kiểm tra.
(4) Tên cuộc kiểm tra.
(5) Quyết định kiểm tra.
(6) Tên Đoàn kiểm tra.
(7) Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(8) Khái quát đặc điếm tình hình tố chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiếm tra 

.của Tòa án, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động của Tòa án, đơn vị, cá nhân 

là đối tượng kiểm tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định kiểm tra đặt ra.
(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của Tòa án, đơn 

vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm 
(tồn tại thiếu sót, sai phạm - nếu có).

(11) Kết luận về những nội dung được kiểm tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có 
hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa 
đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi 
phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi 
tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu Tòa án, đơn vị đế xảy ra hành vi 
tham nhũng theo các mức độ vi phạm.

(12) Các biện pháp xử lý của Người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến kiểm tra.

(14) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).


